
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 5,005,710-           
01/12 Quỹ cơm Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động 30,000,000
02/12 Tiền bán cơm ngày 02/12/2025 (114p) 228,000
02/12 Thịt kg        12.0 100,000 1,200,000
02/12 Thịt xay kg          2.0 100,000 200,000
02/12 Trứng kg      150.0 2,800 420,000
02/12 Dưa leo kg        20.0 7,000 140,000
02/12 Hành kg          1.0 50,000 50,000
02/12 Ớt kg          0.5 80,000 40,000
02/12 Chuối 50,000
03/12 Chị Tran Bao Ngọc ủng hộ KTX 50,000
04/12 Thịt vịt kg        10.0 65,000 650,000
04/12 Đậu hũ kg        50.0 3,000 150,000
04/12 Bắp cải kg        20.0 8,000 160,000
04/12 Chuối 50,000
04/12 Cà rốt kg          3.0 25,000 75,000
04/12 Tương hột kg          1.0 25,000 25,000
05/12 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12 500,000
05/12 Tiền bán cơm ngày 04/12/2025 (118p) 236,000
06/12 Tiền bán cơm ngày 06/12/2025 (109p) 218,000
06/12 Cá kg        15.0 50,000 750,000
06/12 Bầu kg        20.0 8,000 160,000
06/12 Chuối 50,000
06/12 Tiền điện 318,000
06/12 Tiền nước 218,000
09/12 Chị Ngoc Trang CMTX T12 3,000,000
09/12 Tiền bán cơm ngày 09/12/2025 (111p) 222,000
09/12 Thịt kg        12.0 100,000 1,200,000
09/12 Thịt xay kg          2.0 100,000 200,000
09/12 Trứng kg      150.0 2,600 390,000
09/12 Hành kg          1.0 60,000 60,000
09/12 Ớt kg          0.5 80,000 40,000
09/12 Bí đao kg        20.0 8,000 160,000
09/12 Chuối 50,000
10/12 MTQ ẩn danh CMTX T12 3,000,000
11/12 Tiền bán cơm ngày 11/12/2025 (120p) 240,000
11/12 Thịt gà kg        17.0 50,000 850,000
11/12 Dưa leo kg        20.0 6,000 120,000
11/12 Chuối 50,000
11/12 Sả kg          0.5 30,000 15,000
13/12 Tiền bán cơm ngày 13/12/2025 (110p) 220,000
13/12 Vịt kg        13.0 65,000 845,000
13/12 Gừng kg          1.0 10,000 10,000
13/12 Chuối kg 50,000
13/12 Bầu kg        20.0 7,000 140,000
16/12 Thịt kg        12.0 100,000 1,200,000
16/12 Thịt xay kg          2.0 100,000 200,000
16/12 Hành kg          1.0 40,000 40,000
16/12 Ớt kg          0.5 50,000 25,000
16/12 Trứng kg      150.0 2,600 390,000
16/12 Bầu kg        20.0 8,000 160,000
16/12 Chuối 50,000
17/12 Chả cá hấp kg        20.0 35,640 712,800
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18/12 Thịt vịt kg        15.0 65,000 975,000
18/12 Bầu kg        20.0 8,000 160,000
18/12 Gừng kg          1.0 15,000 15,000
18/12 Chuối 50,000
21/12 MTQ có số GD 13189.115737 ủng hộ KTX 500,000
22/12 Anh Lam Quang Khai ủng hộ KTX 1,000,000
22/12 GĐ chú Lộc ủng hộ KTX 3,000,000
23/12 Tiền bán cơm ngày 23/12/2025 (119p) 238,000
23/12 Thịt kg        12.0 100,000 1,200,000
23/12 Trứng kg      150.0 2,600 390,000
23/12 Thịt xay kg          2.0 100,000 200,000
23/12 Bí đao kg        20.0 8,000 160,000
23/12 Ớt kg          0.5 50,000 25,000
23/12 Hành kg          1.0 40,000 40,000
23/12 Chuối 50,000
23/12 Giấy ăn          2.0 105,000 210,000
25/12 Tiền bán cơm ngày 25/12/2025 (122p) 244,000
25/12 Thịt gà kg        18.0 50,000 900,000
25/12 Sả kg          1.0 20,000 20,000
25/12 Chuối 50,000
25/12 Bầu kg        20.0 8,000 160,000
25/12 Gas kg          1.0 1,390,000 1,390,000
26/12 Tiền bán cơm ngày 16/12/2025 (118p) 236,000
27/12 Tiền bán cơm ngày 27/12/2025 (110p) 220,000
27/12 Cá kg        17.0 50,000 850,000
27/12 Chuối kg 50,000
27/12 Bầu kg        20.0 8,000 160,000
28/12 Tiền bán cơm ngày 18/12/2025 (120p) 240,000
28/12 Chị Nguyen Thi My Lien ủng hộ KTX 300,000
30/12 Tiền bán cơm ngày 30/12/2025 (112p) 224,000
30/12 Thịt kg        12.0 100,000 1,200,000
30/12 Trứng kg      150.0 2,600 390,000
30/12 Thịt xay kg          2.0 100,000 200,000
30/12 Dưa leo kg        20.0 7,000 140,000
30/12 Ớt kg          0.5 50,000 25,000
30/12 Hành kg          1.0 40,000 40,000
30/12 Chuối 50,000
30/12 Chi lương Chị Kim Quyên tháng          1.0 4,000,000 4,000,000
30/12 Chi lương chị Thúy Hòa tháng          1.0 2,500,000 2,500,000
30/12 Chi lương chị Trần Thị Bình tháng          1.0 1,500,000 1,500,000

TỔNG CỘNG 44,116,000      28,763,800         

DƯ CUỐI KỲ 10,346,490         
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